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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hưng Dũng  

Các Thẩm phán:   Ông Lâm Bách 

 Ông Cao Thiện Vinh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Thành là thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa:                                   

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 03 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2023/TLPT-HS ngày 01 

tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Quang H do có kháng cáo của bị cáo 

đối với bản án hình sự sơ thẩm số 189/2022/HS-ST ngày 21 tháng 12 năm 2022 

của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Quang H (B), sinh năm 1985 tại Ninh 

Thuận; Nơi cư trú: Khu phố X, phường B, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận; Nghề 

nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 04/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn M và con bà Nguyễn Thị Lệ 

Q.  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 08/8/2017, bị Công an phường Bảo An, thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng về hành vi đánh 

nhau. 

 Bị cáo đang tại ngoại (có mặt). 

Bị hại không kháng cáo, không triệu tập: Anh Ngô Nhựt A, sinh năm 1987. 

Nơi cư trú: Khu phố X, phường B, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào trưa ngày 27/02/2022, anh Ngô Nhựt A ngồi uống bia cùng với anh 

Phan Tại Thuyết và anh Nguyễn Minh Sang tại nhà của anh A thuộc khu phố X, 

phường B, thành phố Ph. Một lúc sau, thấy Nguyễn Quang H đến nhà mình nên 

anh A rủ H cùng ngồi uống bia. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị 

Kiều Ch (vợ anh A) từ bên ngoài đi vào nhà, thấy H đang có mặt tại đây nên đã 
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yêu cầu H ra khỏi nhà nên giữa H và chị Ch xảy ra cãi nhau thì được mọi người 

khuyên can nên H đi về. Khoảng 10 phút sau, H quay trở lại, đứng trước cổng nhà 

chị Ch và chửi chị Ch. Lúc này, chị Ch đang dọn dẹp vỏ chai bia, nên khi nghe H 

chửi mình, chị Ch đã đi ra ngoài nói chuyện với H, trên tay chị Ch vẫn đang cầm 

vỏ chai bia. Thấy H và chị Ch cãi nhau, anh A từ trong nhà đi ra nói chuyện với H 

rồi xảy ra cãi nhau và lao vào vật lộn đánh nhau trước cổng nhà chị Ch thì được 

mọi người can ngăn và khuyên H đi về. Tuy nhiên, H không về mà bất ngờ giật 

lấy vỏ chai bia từ trên tay chị Ch đánh 01 cái từ trên xuống về phía anh A, anh A 

đưa tay phải lên đỡ thì vỏ chai bia trúng vào cẳng tay phải anh A và rơi xuống đất. 

Thấy H đánh anh A, chị Ch đã nhặt vỏ chai bia và ném về phía H, trúng vào trán 

phải của H. H quả, anh A bị gãy cẳng tay phải, H bị thương tích ở trán phải. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 70/TgT ngày 

20/4/2022 của Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận: Tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của anh Ngô Nhựt A do thương tích gây nên hiện tại là 21%. 

Thương tích cụ thể: Xquang: Gãy 1/3 dưới xương trụ phải còn di lệch, đang tạo 

can chưa hoàn toàn. (21%) 

Cơ chế hình thành vết thương: Vết thương đã qua điều trị nhận định là do 

vật tày gây nên. 

Vật chứng của vụ án: 01 vỏ chai bia Miền Trung màu nâu còn nguyên. 

Bị hại anh Ngô Nhựt A yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổng cộng các chi 

phí là 94.000.000đ. 

Đối với thương tích của Nguyễn Quang H do chị Nguyễn Thị Kiều Ch gây 

ra, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã ra 

quyết định khởi tố vụ án hình sự để xử lý trong vụ án khác. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 189/2022/HS-ST ngày 21 tháng 12 năm 

2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

quyết định: 

Căn cứ: điểm đ khoản 2 (điểm a khoản 1) Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 

51; Điều 54 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quang H 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 04/01/2023, bị cáo Nguyễn Quang H kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và xin được hưởng án treo. 

Ngày 04/01/2023, bị cáo Nguyễn Quang H nộp 3.200.000đ tại Chi cục thi 

hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm để bồi thường cho bị hại Ngô 

Nhựt A. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận:  
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- Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang H là đúng chủ thể 

và đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật nên chấp nhận. 

- Về nội dung: Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 

Nguyễn Quang H mức án 15 tháng tù là phù hợp. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo 

H có nộp thêm 3.200.000đ để bồi thường cho bị hại, tuy nhiên số tiền mà bị cáo 

nộp thêm là rất ít so với số tiền mà tòa cấp sơ thẩm buộc bị cáo phải bồi thường 

cho bị hại. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, 

Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo H, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Bị cáo Nguyễn Quang H kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, 

Điều 332, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự 

phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Quang H thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như sau: Vào khoảng 16 giờ ngày 27/02/2022, tại  

cổng nhà anh Ngô Nhựt A thuộc khu phố X, phường B, TP Ph, tỉnh Ninh Thuận, 

giữa bị cáo Nguyễn Quang H và bị hại Ngô Nhựt A có xảy ra xô xát cãi nhau, bị 

cáo H đã có hành vi dùng vỏ chai bia Miền Trung là hung khí nguy hiểm đánh 

trúng vào cẳng tay phải của anh Ngô Nhựt A. H quả, anh Ngô Nhựt A bị tổn 

thương cơ thể tỷ lệ là 21%. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội “Cố 

ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự với 

tình tiết định khung “dùng hung khí nguy hiểm” là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo 

của bị cáo Nguyễn Quang H: Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, không những 

xâm phạm đến sức khỏe của người khác mà còn gây mất trật tự trị an tại địa 

phương. Bản thân bị cáo lại là người đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi đánh nhau. Do đó cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc, tương xứng để 

răn đe giáo dục bị cáo cũng như nhằm tác dụng phòng ngừa chung.  

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo H: thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả cho bị hại 

theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và xử phạt bị cáo H 

mức án 15 tháng tù. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo có nộp thêm 3.200.000đ để 

bồi thường cho bị hại. Tuy nhiên, xét thấy số tiền bị cáo nộp thêm là rất ít so với 

số tiền phải bồi thường cho bị hại, đồng thời xét mức án 15 tháng tù mà Tòa án 

cấp sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội và nhân thân của bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp 

nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo, giữ 
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nguyên mức hình phạt của Bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên 

bị cáo Nguyễn Quang H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang H; Giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 189/2022/HS-ST ngày 21/12/2022 của Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

- Căn cứ: điểm đ khoản 2 (điểm a khoản 1) Điều 134; điểm b, s khoản 1 

Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Quang H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

- Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 3.200.000đ (ba triệu hai trăm nghìn đồng) do bị 

cáo Nguyễn Quang H nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo biên lai thu tiền số 0001488 ngày 04/01/2023 

để đảm bảo thi hành án bồi thường cho bị hại. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 07/3/2023./. 

Nơi nhận:                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận;     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND, TAND TP PR-TC; 

- Công an TP PR-TC; 

- Chi cục THADS TP PR-TC; 

- Bị cáo;  (Đã ký) 

- PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận;  

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

- Phòng KTNV- THA; HCTP;                                                                                         

- Lưu án văn, hồ sơ.                 Lê Hưng Dũng 

 

 

 


